	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIẢNG VIÊN

Năm học:……………………………..
Họ tên giảng viên:……………………...…………………………….……………..……..

Tổ môn:…………………………........... Khoa(Bộ môn):……………….……………………

Định mức giờ giảng trong năm: 22,5T ( …….. tiết/năm. Tương đương:……. Tiết/năm

Khối lượng công tác khác:          21,5T ( …….. tiết/năm.

Cộng:



              44T ( …….. tiết/năm.

	TT
	Nội dung công việc
	Số tiết giảng
	Công việc khác quy đổi ra tuần
	Ghi chú
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	Hướng dẫn thực hành, thực tập
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	Công tác khác
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	



- Tổng số tuần giảng:………..


- Số tuần tiêu chuẩn:………….


- Tổng số tiết thừa (thiếu) trong năm:……………..
Phủ Lý, ngày           tháng          năm   
	TRƯỞNG KHOA


	BỘ MÔN
	NGƯỜI KHAI

	PHÒNG  ĐÀO TẠO, KH & HTQT
	HIỆU TRƯỞNG


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
Năm học:……………………………..

Họ tên giảng viên:……………………...…………………………….……………..……..

Tổ môn:…………………………........Khoa (Bộ môn):……………….……………………

Định mức giờ giảng trong năm: 22,5T ( …….. tiết/năm. Tương đương:……. Tiết/năm

Khối lượng công tác khác:          21,5T ( …….. tiết/năm.

Cộng:



              44T ( …….. tiết/năm.

	TT
	Nội dung công việc
	Số tiết giảng
	Công việc khác quy đổi ra tuần
	Ghi chú

	I
	Giảng dạy
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Hướng dẫn thực hành, thực tập
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Công tác khác
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	



- Tổng số tuần giảng:………..


- Số tuần tiêu chuẩn:………….


- Tổng số tiết thừa (thiếu) trong năm:……………..
Phủ Lý, ngày           tháng          năm      
	TRƯỞNG KHOA


	BỘ MÔN
	NGƯỜI KHAI

	PHÒNG  ĐÀO TẠO, KH & HTQT
	HIỆU TRƯỞNG


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG VIÊN

Năm học:……………………….

Tổ môn: ……………………………………….

Khoa (Bộ môn): ………………………………………….

	TT
	Họ tên giảng viên
	Tiêu chuẩn T/tuần
	Tiêu chuẩn quy đổi T/năm
	Khối lượng công tác trong năm T/năm
	Thừa
	Thiếu
	Ghi chú
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Phủ Lý, ngày           tháng          năm          
      
BỘ MÔN
           TRƯỞNG KHOA
               PHÒNG ĐÀO TẠO KH&HTQT 
       HIỆU TRƯỞNG
          
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DỰ KIẾN KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG VIÊN

Năm học: 201….-201….
Bộ môn: ……………………………………….

Khoa (Bộ môn): ………………………………………….

	TT
	Họ tên giảng viên
	Tiêu chuẩn T/tuần
	Tiêu chuẩn quy đổi T/năm
	Khối lượng công tác trong năm T/năm
	Thừa
	Thiếu
	Ghi chú
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Phủ Lý, ngày           tháng          năm          
 BỘ MÔN
           TRƯỞNG KHOA
               PHÒNG ĐÀO TẠO KH&HTQT 
       HIỆU TRƯỞNG 

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC

Năm học:……………………….

Họ và tên: …………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………

Tiêu chuẩn giảng dạy: ……………. Tiết/năm; ………Tiết/tuần

Khối lượng giảng dạy:

	TT
	Giảng môn
	Lớp
	Khối lượng
	Quy ra tiết
	Ghi chú
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	Cộng
	
	
	
	
	


Số tiết vượt giảng tiêu chuẩn đề nghị thanh toán theo chế độ tăng giờ: ………….. tiết.

Phủ Lý, ngày           tháng          năm          
	TRƯỞNG KHOA


	BỘ MÔN
	NGƯỜI KHAI

	PHÒNG  ĐÀO TẠO, KH & HTQT
	HIỆU TRƯỞNG


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

Năm học:……………………….

          ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TĂNG GIỜ

Nhóm chuyên môn: …………………………………………………

Tổ môn: ……………………………………………………………..

Khoa: ……………………………………………………….……….

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Tổ môn
	Tiêu chuẩn giảng (t/tuần)
	Số tuần phải GD&CT trong năm
	Số tuần đã GD&CT trong năm
	Số tuần
	Số tiết
	Ghi chú
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	Thiếu
	Thừa
	Thiếu
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- Tổng số tiết thiếu: ………………………………………


- Tổng số tiết thừa: ……………………………………….


- Đề nghị BGH thanh toán số tiết vượt khối lượng: ………………………của nhóm theo chế độ tăng giờ  cho từng cá nhân với bản tính cụ thể kèm theo.

Phủ Lý, ngày           tháng          năm          
      
BỘ MÔN
           TRƯỞNG KHOA
               PHÒNG ĐÀO TẠO KH&HTQT 
       HIỆU TRƯỞNG
